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Thị Xuyên - K    s t v ên  

N  y 28 th n  12 nă  2020  t   tr  sở T a  n nhân  ân t nh     L êu   t    

 h   thẩ    n   ha  v   n h nh s   h   thẩ  th     s : 114/2020/TLPT-HS ngày 

02 th n  11 nă  2020     v    ị     Lươn   í h C  ùn   ồn   h           h n  

     ủa các  ị         v     n  n h nh s  sơ thẩ  s : 35/2020  S-ST n  y 25 

th n  9 nă  2020  ủa T a  n nhân  ân huyện Đ n       t nh     L êu  

- Các b                     

1.  ọ v  tên:  ương  íc   , s nh nă  1971 t   huyện Đ n    i, t nh B c 

Liêu. Nơ   ư tr : Ấ  CD A   ã LĐ  huyện Đ   t nh     L êu;      tính: Nữ; Qu   

tị h: V ệt Na ;  ân tộ : K nh; t n     : Kh n ; tr nh  ộ họ  v n: 5 12; n hề n h ệ : 

Làm thuê; Con ông Lươn  Văn    s nh nă  1950 v     Đỗ Thị Y  s nh nă  1952; 

    hồn  tên Châu Văn Tr  s nh nă  1969 ( ã  y h n);    03 n ườ    n   n nh t 

s nh nă  1995  nhỏ nh t s nh nă  2005; t ền  n  t ền s : Kh n ;  ị  hở  t  n  y 

22 5 2019      n    ện  h           hỏ  nơ   ư tr   h   ến nay  (    ặt)  

 2.  ọ v  tên:  ương  ăn S, s nh nă  1970 t   huyện Đ n    i, t nh B c 

Liêu. Nơ   ư trú: Ấ  CD A   ã LĐ  huyện Đ   t nh     L êu; G    tính: Na ; Qu   

tị h: V ệt Na ; Dân tộ : K nh; T n     : Kh n ; Tr nh  ộ họ  v n: 08 12; n hề 

n h ệ : L   vu n ; C n  n  Lươn  Văn    s nh nă  1950 v     Đỗ Thị Y, sinh 

nă  1952; có vợ tên C   Thị  1  s nh nă  1978 ( ã  hết);    04 n ườ    n    n 

nh t  s nh nă  1996 v  nhỏ nh t  s nh nă  2004; t ền  n  t ền s : Kh n ;  ị  hở  

t  n  y 22 5 2019      n    ện  h           hỏ  nơ   ư tr   h   ến nay  (    ặt)  

3   ọ v  tên:   âu P ương  , sinh ngày 02/9/1995 t   huyện Đ n    i, t nh 

B c Liêu. Nơ   ư tr : Ấ  CD A   ã LĐ  huyện Đ   t nh     L êu; G    tính: Nữ; 

Qu   tị h: V ệt Na ; Dân tộ : K nh; T n     :  h n ; Tr nh  ộ họ  v n: 11 12; 

N hề n h ệ : L   thuê; Con ông Châu Văn Tr  s nh nă  1969 và bà Lươn   í h 



C  s nh nă  1971;     hồn  tên Seo Jeong H  s nh nă  1976;    01 n ườ    n s nh 

nă  2018; T ền  n  t ền s : Kh n ;  ị  hở  t  n  y 22 02 2019      n    ện  h   

        hỏ  nơ   ư tr   h   ến nay  (    ặt)  

4.  ọ v  tên:  rần   an   , s nh nă  1981 t   huyện Đ n    i, t nh B c 

Liêu. Nơ   ư tr : Ấ  X   ã AT A  huyện Đ   t nh     L êu; G    tính: Na ; Qu   

tị h: V ệt Na ; Dân tộ : K nh; T n     : Kh n ; Tr nh  ộ họ  v n: 08 12; n hề 

n h ệ : Làm vuông; Con ông Trần Văn V  s nh nă  1950 v      uỳnh Thị Tr1, 

s nh nă  1952;    vợ N uyễn N ọ  Nh  s nh nă  1980 ( ã  y h n);    02 n ườ  

  n    n nh t  s nh nă  2002 v  nhỏ nh t  s nh nă  2012; t ền  n  t ền s : Kh n ; 

 ị  hở  t  n  y 03 4 2020      n    ện  h           hỏ  nơ   ư tr   h   ến nay  

(    ặt)  

- N ườ  bà    ữ          b      Lươ   Bí   C, Lươ   Vă  S, C âu P ươ   

A,  rầ        L: Ông P  m  ăng K oa, Luật sư - Văn  h n   uật sư Đăn  

Kh a  Đ  n  uật sư t nh     L êu (    ặt). 

          Ụ   : 

The      t     ệu    tr n  hồ sơ v   n v    ễn   ến t    h ên t a  nộ   un  v  

 n  ượ  t   tắt như sau:  

Lươn   í h C v   n  Châu Văn Tr  hun  s n  v   nhau     ượ  03 n ườ  

  n  hun   ồ :Châu Phươn  A, sinh ngày 02/9/1995, em Châu T n P, sinh ngày 

16 9 2002 v  e  Châu Thị Anh T  s nh n  y 21 6 2005  V    h  n   u   nă  

2016, Châu Phươn  A  ết h n v    ột n ườ   an  qu   tị h   n Qu   tên K   

Dong H1  sau  h   ết h n th  K   D n   1 trở về   n Qu   v   h n       ãnh 

Phương A san    n Qu   nên Phươn  A      ơn  hở    ện yêu  ầu  y h n nộ  t   

T a  n nhân  ân t nh     L êu nhưn   ị T a  n tr       ơn  hở    ện  

Vì  u n Phươn  A s    ượ   ết h n v    n  Se  Je n   , nên Lươn   í h 

C cùng Lươn  Văn S ( ậu ruột  ủa  ị     Phươn  A)  ã   n      th n  nh t  ịa ra 

tên  ột n ườ   h n     thật    Châu Anh Thư  s nh n  y 20 10 1993 rồ     Châu 

Phươn  A  an  tên n y  ăn     thườn  tr  nhậ   hẩu v   hộ  ị     Lươn   í h 

C t      CD.A, xã LĐ nhằ  làm cá  thủ t      Châu Anh Thư (thật tế    Châu 

Phươn  A)  ết h n  ượ  v    n  Se  Je n   . Do C v  Phươn  A  an      thuê 

t   th nh  h   ồ Chí M nh nên Chân  ã th n  nh t v   S là giao cho S tr   t ế  

th   h ện     thủ t      nhậ   hẩu  h  Châu Anh Thư v          thủ t       y tờ 

 h    an  tên Châu Anh Thư. Còn Lươn   í h C và Châu Phươn  A sẽ về  ịa 

 hươn          thủ t    ần th ết  h  S yêu  ầu   

Sau     ngày 02/8/2017 Lươn  Văn S  ến C n  an  ã LĐ     thủ t     n 

nhậ   hẩu v   e   h ếu       nh hộ  hẩu  nhân  hẩu ( K03)    C n  an  ã LĐ 

     ến C n  an  ã AT.A      ên hệ tr   ờ        nh  S  ã nhờ  n   ồ Văn Tr2 là 

 ượn  r   ủa  n  N    ồn  Tr3 – Chủ tị h  ã AT.A  ẫn S  ến  ặ   n  Tr3    

 ượ        nh  Ôn  Tr3  h       n  Trần M nh L    Trưởn  C n  an  ã  e    t 

    nhận  sau  h   n  L      tra sổ  ăn     hộ  hẩu thườn  tr  ( K11) th   h t 

h ện vợ  hồn   n  Tr và C  h n     n ườ    n n   tên Châu Anh Thư nên  h n  

 ồn        nhận nên S  ã     cho Lươn   í h C   ết s  v ệ   Đến n  y 

03/8/2017, C  ã  ọ    ện nhờ   n    Trần Thanh L (n      1   ã AT.A) n   rõ v ệ  

        v  nhờ       ỡ th   ượ  L n   ồn          ỡ  D a v       quan hệ v   



 n  Trần Văn V (n    ùn           n  ộ ở xã AT.A) nên L nhờ  n  V      th ệu 

 h   ặ   n  Trần T n P (Phó Công an xã AT.A)    nhờ       ỡ  Sáng ngày 

04/8/2017, ông P  ã      tra sổ  ăn     thườn  tr  v  nhận th y tr n  sổ  ăn     

 h n     tên Châu Anh Thư nhưn     t n tưởn  ở ông V;  ồn  thờ  ông P nhầ  

tưởn  Châu Anh Thư  hính    Châu Phươn  A nên ông P  ã     nhận v    h ếu 

      nh v   nộ   un   ươn  s  Châu Anh Thư    t   tr  t    ịa  hươn  v   ưa 

 h   n  Võ Văn P1    C n  an v ên      n  ộ  ậ   h ếu rồ   ưa    y này cho L mà 

 ỏ qua v ệ  t ến h nh     thủ t         nh về Châu Anh Thư t    ịa  hươn  the  

quy  ịnh   

Sau khi ông P     nhận   ùn  n  y 04 8 2017 L  ưa  h ếu       nh  h  S 

 e  về C n  an  ã LĐ     thủ t   nhậ  tên Châu Anh Thư v   hộ  hẩu  ủa 

Lươn   í h C  T   C n  an  ã LĐ  sau  h   e   ết qu  tr   ờ  tr n   h ếu     

  nh  ủa C n  an  ã AT.A   n  Trần Th nh      Ph  C n  an  ã  h       n  Đỗ 

Minh Th    C n  an v ên v ết   ên   n       nh   n  Th  ã v ết  h ếu xác minh do 

S  un      th n  t n v   nộ   un     Châu Anh Thư    s nh s n  t      CD.A, xã 

LĐ     h n  tr   t ế   u n   ịa  hươn        nh    th  the    n  quy tr nh  

Cũn  tr n  n  y 04 8 2017  S t   e    ên   n       nh n y  ùn  v    ơn   n xác 

nhận     quan hệ   a   nh    S t  v ết  t          hữ v ết   hữ     ủa C về    

CD.A    nhờ  n  Lê Văn S1   n  Đỗ Văn N    n ườ   ùn   ịa  hươn  v   n  Lê 

Văn  1    Trưởn     CD.A    v     ên   n  D   h n       tra v  t n tưởn  S 

nên ông H1 và ông S1  ã    v     ên   n    n  n  N  h n   hịu    nên S  ã    

     hữ     ủa  n  N v     ên   n       nh   n   1   n    v    ơn   n     nhận 

    quan hệ   a   nh    S  ưa  Đ   v    ị     Châu Phươn  A the  yêu  ầu  ủa S 

từ th nh  h   ồ Chí M nh về  v   n  y 08 8 2017  ã  ùn  v   Lươn  Văn S  ến 

C n  an  ã L n  Đ ền        v ệ  v   tên     Châu Anh Thư;   n  n  S  ã nhờ 

n ườ  tr n  C n  an  ã ( h n  rõ    a ) v ết hộ Ph ếu     thay  ổ  hộ  hẩu  nhân 

 hẩu ( K02) v    n  ha  nhân  hẩu ( K01) rồ  t          hữ    Châu Anh Thư 

v     n  ha  n y  Từ     thủ t   nêu trên   ến n  y 10 8 2017 Châu Anh Thư  ã 

 ượ       quyết  h  nhậ   hẩu v   hộ Lươn   í h C. 

Sau  h   ượ  nhậ  v   hộ  hẩu    C      hủ hộ      n y Châu Phươn  A t ế  

t    an  tên        Châu Anh Thư  s nh n  y 20 10 1993  s    n  hộ  hẩu    tên 

    Châu Anh Thư v   ượ  Trần Thanh L  hở  ến C n  an t nh     L êu        y 

 hứn    nh nhân  ân  an  tên     Châu Anh Thư v   ượ         y v   n  y 

15 8 2017  T ế      Lươn  Văn S  hở Châu Phươn  A  ến Uỷ  an nhân  ân  ã 

LĐ     ị     Châu Phươn  A     tờ  ha   ăn      ha  s nh v   tên     Châu Anh 

Thư        y  ha  s nh v   ượ         y v   n  y 17 8 2017  Sau  h            y 

tờ     nêu trên Châu Phươn  A  hưa  ị  s    n   h       í h  an  ầu th   ến 

n  y 13 9 2017  qua   n  t   r  s  t hồ sơ Độ  C nh s t qu n    h nh  hính v  trật 

t   ã hộ  C n  an huyện Đ n       h t h ện trườn  hợ   ăn     hộ  hẩu  ủa 

Châu Anh Thư  h n    n  v       u h ệu tộ   h   nên  huy n hồ sơ  t     ệu  ến 

Cơ quan C nh s t   ều tra C n  an huyện Đ n        ều tra     rõ   

N  y 11 9 2018  C n  an huyện Đ n       ã  an h nh Quyết  ịnh s  

59 QĐ-CAĐ  hủy  ết qu   ăn     thườn  tr      v   nhân  hẩu Châu Anh Thư  

sinh ngày 20/10/1993 tron  sổ hộ  hẩu s : 030088539    C n  an  ã L n  Đ ền 

        quyết n  y 10 8 2017  



N  y 15 11 2018  Uỷ  an nhân  ân huyện Đ n       ã  an h nh Quyết  ịnh 

s  4653 QĐ-U ND thu hồ   hủy  ỏ G  y  ha  s nh (  n  hính)  ủa Châu Anh Thư  

s nh n  y 20 10 1993    Uỷ  an nhân  ân  ã L n  Đ ền     n  y 17 8 2017  

T         n  ết  uận       ịnh s  174 GĐ-2018 n  y 30 7 2018  s  90 GĐ-

2018 n  y 10 4 2018  s  93 GĐ-2019 n  y 17 9 2019 v  s  141 GĐ-2020 ngày 

12 02 2020  ủa Ph n   ỹ thuật h nh s  C n  an t nh     L êu  ết  uận:  
 

- Về nộ   un        ịnh  hữ      hữ v ết  ủa Trần T n P  Võ Văn P1    u 

tr n  ỏ  ủa C n  an  ã An Tr  h A: 

+ Chữ     an  tên Trần T n P trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu A s  v   

 hữ     ủa Trần T n P trên     t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu từ M2  ến M6     ùn  

 ột n ườ     ra  

+ Chữ     an  tên Võ Văn P1 trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu A s  v   

 hữ     ủa Võ Văn P1 trên     t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu từ M7  ến M10    

 ùn   ột n ườ     ra  

+ Chữ v ết ở    : “1  Kết qu        nh” trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu 

A s  v    hữ v ết  ủa Trần T n P trên trên     t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu M2  

M3  M4  M6     ùn   ột n ườ  v ết ra  

+ Chữ v ết ở    : “1  Kết qu        nh” trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu 

A s  v    hữ v ết  ủa Võ Văn P1 trên     t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu từ M7  ến 

M10  h n   ùn   ột n ườ  v ết ra  

+   nh   u tr n    nộ   un  “C n  an  ã An Tr  h A  huyện Đ n       t nh 

    L êu”   n   ư      : “TRƯỞNG CÔNG AN” trên  ặt sau “P IẾU XÁC 

MIN   Ộ K ẨU  N ÂN K ẨU” trên t     ệu  ần       ịnh  í h ệu A s  v   

h nh   u tr n    nộ   un  “C n  an  ã An Tr  h A  huyện Đ n       t nh     

L êu” trên t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu M1        ùn   ột   n   u   n  ra  

- Về nộ   un        ịnh   u vân tay  ủa Châu Phươn  A: D u vân tay in trên 

   y  hứn    nh nhân  ân s  385 848 760;  ọ tên: Châu Anh Thư  s nh n  y 

20/10/1993; Nguyên quán: AT.A  ĐH;     L êu; Nơ   ăn     hộ  hẩu thườn  tr : 

   CD.A, LĐ  ĐH      L êu;     n  y 15 th n  8 nă  2017; Nơ     : C n  an 

t nh     L êu  ( í h ệu A) v     u vân tay  n trên    y  hứn    nh nhân  ân s  385 

557 881;  ọ tên: Châu Phươn  A, sinh ngày 02/9/1995; Nguyên quán: AT.A  ĐH, 

    L êu; Nơ   ăn     hộ  hẩu thườn  tr : CD.A, LĐ, ĐH      L êu;     n  y 21 

th n  04 nă  2016; Nơ     : C n  an t nh     L êu  ( í h ệu M)        ùn   ột 

n ườ   n ra  
 

- Về nộ   un        ịnh  hữ      hữ v ết  ủa Lươn   í h C, Lươn  Văn S: 

+ Chữ     an  tên “Lươ   Bí   C”  ư       “Ý   ế           ộ” trên  ặt 

trư    ủa Ph ếu     thay  ổ  hộ  hẩu  nhân  hẩu  h n   h         Lươn   í h C 

ký ra. 

+  Chữ     an  tên “Lươ   Bí   C”  ư       “Ý   ế           ộ” trên  ặt 

trư    ủa Ph ếu     thay  ổ  hộ  hẩu  nhân  hẩu  h n   h       n  Lươn  Văn S 

ký ra. 

+ Chữ     an  tên “C âu A     ư”  ư       “N ườ         ặ    ườ  v ế  

 ộ” là do ông Lươn  Văn S ký ra. 

+ Chữ     an  tên “Đỗ Vă  N”  ư       “N ườ          ” tr n    ên   n 

      nh  ươn  s  Châu Anh Thư        n  Lươn  Văn S ký ra. 



+ Chữ  ý mang tên “Lươ   Bí   C”  ư       “N ườ  là  đơ ” tr n   ơn 

  n     nhận     quan hệ   a   nh        n  Lươn  Văn S ký ra. 

+ Chữ v ết “Lươ   Bí   C”  ư       “Ý   ế       ộ” trên Ph ếu     thay 

 ổ  hộ  hẩu  nhân  hẩu  h n   h         Lươn   í h C v ết ra  

+ Chữ v ết “Lươ   Bí   C”  ư       “Ý   ế       ộ” trên Ph ếu     thay 

 ổ  hộ  hẩu  nhân  hẩu  h n   h       n  Lươn  Văn S v ết ra  

+ Chữ v ết “C âu A     ư”  ư       “N ườ         ặ    ườ  v ế   ộ” là 

do ông Lươn  Văn S v ết ra  

+ Chữ v ết “Đỗ Vă  N”  ư       “N ườ          ” tr n    ên   n     

  nh  ươn  s  Châu Anh Thư        n  Lươn  Văn S v ết ra  

+ Chữ v ết  an  tên Lươn   í h C  ư       “N ườ  là  đơ ” tr n   ơn   n 

    nhận     quan hệ   a   nh        n  Lươn  Văn S v ết ra  
 

-Về nộ   un        ịnh  hữ v ết   hữ     ủa Châu Phươn  A: 

+ Chữ v ết trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu A1 s  v    hữ v ết trên t     ệu 

 ẫu s  s nh    h ệu M1        ùn   ột n ườ  v ết ra  

+ Chữ v ết tên “C âu A     ư”  ư       “N ườ  y u  ầu” v  “NGƯỜI 

KHAI” trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu A1  A2 s  v    hữ v ết tên “C âu A   

  ư”  ư           “Mẫu 1”, “Mẫu 2”, “Mẫu 3” trên  ặt trư   t     ệu  ẫu s  

s nh    h ệu M3        ùn   ột n ườ  v ết ra; 

+ Kh n   ủ  ơ sở  ết  uận       ịnh  hữ     an  tên “C âu A     ư”  ư   

    “  ườ  y u  ầu” trên t     ệu  ần       ịnh    h ệu A1 s  v    hữ     an  

tên “C âu A     ư”  ư           “Mẫu 1”, “Mẫu 2”, “Mẫu 3” trên  ặt trư   

t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu M3     h       ùn   ột n ườ     ra hay  h n   

+ Chữ    mang tên “C âu A     ư”  ư       “NGƯỜI KHAI” trên t     ệu 

 ần       ịnh    h ệu A2 s  v    hữ     an  tên “C âu A     ư”  ư           

“Mẫu 1”, “Mẫu 2”, “Mẫu 3” trên  ặt trư   t     ệu  ẫu s  s nh    h ệu M3       

 ùn   ột n ườ     ra  

- Về vật  hứn   ủa v   n: Về vật  hứn   t     ệu   ồ vật t     ữ  ủa v   n  a  

 ồ      t     ệu     y tờ  ủa      ơ quan     nhân   ên quan v      t     ệu     y tờ 

     an  tên Châu Anh Thư h ện Cơ quan C nh s t   ều tra C n  an huyện Đ n  

     ã  ưa v   hồ sơ v   n v  tr       h       ơ quan     nhân   ên quan the  quy 

 ịnh. 

T     n  n h nh s  sơ thẩ  s  35/2020/HS-ST ngày 25/9 2020  ủa T a  n 

nhân  ân huyện Đ n       t nh     L êu  ã tuyên:  

1  Tuyên         ị     Lươn   í h C, Lươn  Văn S, Châu Phươn  A, Trần 

Thanh L  h   tộ  “L         n   u  t     ệu  ủa  ơ quan  tổ  hứ ”  

1 1 Căn  ứ         h  n 2 Đ ều 267          h  n 1   h  n 2 Đ ều 46; Đ ều 

20; Đ ều 33 v  Đ ều 53  ộ  uật   nh s  nă  1999 s a  ổ    ổ sun  nă  2009 (nay 

là      s  h  n 1   h  n 2 Đ ều 51; c   Đ ều 17  38 v  58  ộ  uật H nh s ).  

  X   ị     Lươn   í h C 02 (ha ) nă  03 ( a) th n  tù  thờ  h n tù tính từ 

n  y  ị      ị  ắt     h   h nh  n  

X   h t  ị     Lươn  Văn S 02 (ha ) nă  03 ( a) th n  tù  Thờ  h n tù tính 

từ n  y  ị      ị  ắt     h   h nh  n  

X   h t  ị     Trần Thanh L 02 (ha ) nă  tù  Thờ  h n tù tính từ n  y  ị     

 ị  ắt     h   h nh  n  



1 4 Căn  ứ         h  n 2 Đ ều 267             h  n 1   h  n 2 Đ ều 46; 

Đ ều 20; Đ ều 33; Đ ều 47; Đ ều 53  ộ  uật   nh s  nă  1999  ượ  s a  ổ    ổ 

sun  nă  2009 (nay         n, s  h  n 1   h  n 2 Đ ều 51; C   Đ ều 17  38 v  58 

 ộ  uật H nh s  nă  2015  s a  ổ   ổ sun  nă  2017)   

  X   ị     Châu Phươn  A 09 (chín) tháng tù  Thờ  h n tù tính từ n  y  ị 

     ị  ắt     h   h nh  n  

N     ra   n  n   n       vật  hứn    n  hí h nh s  sơ thẩ  v  quyền  h n  

    the  quy  ịnh  ủa  h    uật  

Ngày 29/9/2020 và 30/9/2020   ị     Lươn   í h C, Lươn  Văn S kháng 

    yêu  ầu      h   thẩ   e    t  h  hưởn   ứ   n th   nh t the  quy  ịnh t   

 h  n 1 Đ ều 267  ộ  uật h nh s  nă  1999; s a  ổ   ổ sun  nă  2009;  ị     

Trần Thanh L  h n        n  ượ  hưởn   n tre ;  ị     Châu Phươn  A   n  ượ  

hưởn  h nh  h t  hính     h t t ền   

T    h ên t a  h   thẩ : 

- C    ị     Lươn   í h C, Lươn  Văn S, Trần Thanh L và Châu Phương A 

vẫn   ữ n uyên nộ   un   h n       

- Đ     ện V ện      s t nhân  ân t nh     L êu  h t    u quan     : Ch   

nhận  ơn  h n       ủa  ị     nộ  tr n  h n  uật  ịnh    phù hợ  nên  ượ   e  

  t      quyết the  tr nh t   h   thẩ   Về nộ   un :      ị      ã th   h ện h nh 

v  tr    h    uật            hộ  hẩu nhằ       í h  ừa          ơ quan qu n    về 

hộ tị h     ượ   ăn      ết h n v   n ườ  nư   n      D      h nh v   ủa      ị 

     ã  ủ yếu t    u th nh tộ  “L         n   u  t     ệu  ủa  ơ quan tổ  hứ ” the  

quy  ịnh t   Đ ều 267  ộ  uật h nh s  nă  1999  s a  ổ   ổ sun  nă  2009 là có 

 ăn  ứ. Tuy nh ên    t th y h nh v   ủa  n  Trần T n P  Trần Th nh    Võ Văn P1 

v   n  Đỗ M nh T th ếu      tra tr n  v ệ        nh nhân  hẩu  hộ  hẩu  t     ều 

  ện thuận  ợ   h       ị     th   h ện h nh v   h   tộ          u h ệu  ủa tộ  “G   

    tr n    n  t  ” the  quy  ịnh t   Đ ều 284  ộ  uật h nh s  nă  1999  s a  ổ  

 ổ sun  nă  2009. Đề n hị  ộ   ồn    t         n       c  h  n 1 Đ ều 355  

     a  h  n 1 Đ ều 358  ộ  uật t  t n  h nh s   hủy t  n  ộ   n  n h nh s  sơ 

thẩ  s  35/2020/HSST ngày 25/9 2020  ủa T a  n nhân  ân huyện Đ n       t nh 

    L êu   huy n hồ sơ  h  v ện      s t nhân  ân huyện Đ n       t nh     L êu 

     ều tra     the  thủ t    hun   

Luật sư      hữa  h       ị    :  ồn    v   quan       ủa      s t v ên về 

tộ   anh  ủa      ị      Tuy nh ên  ề n hị  ộ   ồn    t     e    t      n   h  n 

1 Đ ều 267  ộ  uật h nh s      v        ị       ở   ẽ      í h  u    ùn   ủa      ị 

         n   u n  ượ   ết h n v   n ườ  nư   n      Đồn  thờ    h       ị     

      n         y tờ     th       ị      ũn   hưa s    n     y tờ n y v       

 í h  ết h n v   n ườ  nư   n     nên    th   e  như hậu qu   hưa   y ra  D  

     ề n hị  ộ   ồn    t         n          h  n 1 Đ ều 355;         h  n 1 

Đ ều 357  ộ  uật t  t n  h nh s    h   nhận nộ   un   h n       ủa      ị    ; 

s a   n  n h nh s  sơ thẩ   ủa T a  n nhân  ân huyện Đ n       t nh     L êu  

  Ậ   Ị             : 



Trên  ơ sở nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n  ã  ược 

tranh t ng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận  ịnh như sau: 

[1] Đơn  h n       ủa bị       n  về th  thức và thời h n nên  ược Hội 

 ồng xét x  xem xét gi i quyết theo trình t  phúc thẩm. 

 [2] Về nộ   un  v   n: 

[2.1] T    h ên t a  h   thẩ   v     n   u n  ị     Châu Phươn  A  ượ  

 ết h n v    ột n ườ    n Qu    an  tên Se  Je n    nên      ị     Lươn  

Bích C, Lươn  Văn S  ã th n  nh t  ịa ra  ột tên  h n     Châu Anh Thư. Đ  

         ượ         y tờ  an  tên  h n  Châu Anh Thư   ị     C, S  ã nhờ s  

quen   ết       th ệu  ủa  ị     Trần Thanh L v   nhữn    n  ộ     hứ  v  quyền 

h n tr n  qu n    nhân  hẩu          ỡ.  ên   nh      ũn     s   ẩu th   th ếu 

tr  h nh ệ  tr n    n  t         nh  qu n    nhân  hẩu  ủa       n  ộ C n  an 

xã AT.A và xã LĐ tr n  v ệ        nh Châu Anh Thư th nh  ột   n n ườ     

thật  ã từn  s nh s n  t      X, xã AT.A v   an  s nh s n  t      CD.A, xã LĐ và 

từ     ã nhậ   hẩu  ượ  Châu Anh Thư v   hộ  hẩu     ị     Lươn   í h C làm 

 hủ hộ   

Sau  h     hộ  hẩu     th   h ện  ượ  v ệ   ăn      ết h n v   n ườ  nư   

n     th   ị     Châu Phươn  A s    n  tên        Châu Anh Thư     ừa      ơ 

quan nh  nư   nhằ       hứn    nh nhân  ân (    ùn  v    ị     L) v     y  ha  

sinh (    ùn  v    ị     S). S  v ệ   ị  h t h ện  h       ị      hưa  ị  th   h ện 

 ượ  v ệ   ết h n v   n ườ    n Qu   tên Se  Je n   .  

Như vậy  từ v ệ          hộ  hẩu  an  tên Châu Anh Thư         ị      ã 

th   h ện h nh v  tr    h    uật     hứn    nh nhân  ân v     y  ha  s nh  an  tên 

Châu Anh Thư  D      h nh v   ủa      ị      ã  ủ yếu t    u th nh tộ  “L       

t     ệu  ủa  ơ quan tổ  hứ ”  C    ị     th   h ện h nh v   h   tộ  trư   0   ờ 

n  y 01 01 2018 nên h nh v   h   tộ   ủa      ị      ã  ủ yếu t    u th nh tộ  

“L       t     ệu  ủa  ơ quan tổ  hứ ” the  quy  ịnh t   Đ ều 267  ộ  uật h nh s  

nă  1999  s a  ổ   ổ sun  nă  2009  

Mặ   ù      ị      ã nh ều  ần th   h ện h nh v   ừa      ơ quan qu n    

nh  nư   nhưn  v ệ   ừa           nhằ       í h  ăn      ết h n v   n ườ  nư   

n      Tuy nh ên  v ệ   ết h n   ữa  ị     Châu Phươn  A v   Se  Je n     hưa 

 ượ  th   h ện th   ã  ị      ơ quan qu n    nh  nư    h t h ện v         Cho nên, 

h nh v   ủa      ị      h   ủ yếu t    u th nh tộ  “L         n   u  t     ệu  ủa  ơ 

quan  tổ  hứ ” the  quy  ịnh t    h  n 1 Đ ều 267  ộ  uật h nh s  nă  1999  s a 

 ổ   ổ sun  nă  2009  

Tuy nh ên    t th y  hun  h nh  h t về tộ  “L       t     ệu  ủa  ơ quan tổ 

 hứ ” quy  ịnh t    h  n 1 Đ ều 341  ộ  uật h nh s      hun  h nh  h t nhẹ hơn 

s  v   quy  ịnh t    h  n 1 Đ ều 267  ộ  uật h nh s  nă  1999  s a  ổ   ổ sun  

nă  2009 nên  ộ   ồn    t     h   thẩ   ăn  ứ N hị quyết 41/2017/QH14 ngày 

20 6 2017  ủa Qu   hộ  v   h  n 3 Đ ều 7  ộ  uật h nh s  tuyên         ị     

 h   tộ  “L       t     ệu  ủa  ơ quan tổ  hứ ” the  quy  ịnh t    h  n 1 Đ ều 

341  ộ  uật h nh s   

  nh v   h   tộ   ủa      ị      h n  nhữn   ã      nh hưởn    u 

 ến h  t  ộn    nh thườn   ủa  ơ quan tr n   ĩnh v   qu n    h nh  hính Nh  



nư   về   n   u  t     ệu       n  ây  nh hưởn    u  ến t nh h nh trật t  trị an t   

 ịa  hươn   C    ị        n ườ  trưởn  th nh      ủ năn      tr  h nh ệ  h nh s   

  ết rõ h nh v   ủa   nh    tr    h    uật      ây n uy h     h   ã hộ  nhưn  v   

  n   u n  h   ị     Châu Phươn  A s    ượ   ết h n v   n ườ  nư   n      

        ị       t  h    h    uật  th   h ện h nh  h   tộ  v    ỗ        D  vậy   ần 

 h       ứ  h nh  h t  hù hợ  v   tính  h t  ứ   ộ n uy h     h   ã hộ      v   

h nh v   h   tộ   ủa      ị    ,    nhằ           r ên  và  h n  n ừa  hun      

v        tộ   h   này. 

[2 2] Về nộ   un   ơn  h n     : nhận th y      sơ thẩ  tuyên         ị 

     h   tộ  v   t nh t ết  ịnh  hun  tăn  nặn     “ h   tộ  nh ều  ần” the  quy 

 ịnh t           h  n 2 Đ ều 267  ộ  uật h nh s  nă  1999  s a  ổ   ổ sun  nă  

2009     hưa   nh       n  s  thật  h  h quan  ủa v   n nên      h   thẩ     

 ăn  ứ  h   nhận nộ   un   ơn  h n       ủa      ị      Tuy nh ên  tr n  v   n 

   nh ều  ị      ùn  th   h ện h nh v   h   tộ  nên  ũn   ần   nh     tính  h t 

 ứ   ộ h nh v   h   tộ   ủa từn   ị      h   ượn  h nh  

X t th y  tr n  v  v ệ  n y   ị     C    n ườ  tr   t ế    n     v   Lươn  

Văn S th   h ện h nh v          nhân thân    Châu Phươn  A thành Châu Anh 

Thư  Kh   ị     S  h n  th   h ện  ượ  th   ị         t ế  t   nhờ Trần Thanh L 

th   h ện   ị     Lươn  Văn S và Trần Thanh L  h  th   h ện h nh v   h   tộ  

v   va  tr       sứ   h   ị     C nên h nh v   ủa      ị        như nhau v     án 

ngang nhau        ăn  ứ. X t th y h nh v   ủa      ị        n uy h     h   ã hộ   

 h n  nhữn   â   h    ến quyền qu n     ủa nh  nư        n  ây   t trật t  

t    ịa  hươn  nên  ần    h  y      ị     ra  hỏ   ờ  s n   hun   ủa  ã hộ   ột 

thờ    an nh t  ịnh    răn  e                ị     trở th nh   n   ân t t  s n     

í h v    ết tuân thủ  h    uật  

Đ   v    ị     Châu Phươn  A: tuy không tr   t ế  tha    a   n      nhưn  

v   u n  ết h n v   n ườ  nư   n     nên  ã  ặ  nh ên  ồn    the  s  sắ   ế  

 ủa  ị     C và S               y tờ     nên  ị      h    hịu tr  h nh ệ  v   va  

tr   ồn   h    Tr n  v   n n y   ị     Phươn  A th   h ện h nh v   h   tộ  v   

tính  h t   ứ   ộ  h   tộ  th   hơn      ị      h   nên     ứ   n nhẹ hơn       

 ăn  ứ  

Kh   ượn  h nh   ộ   ồn    t     h   thẩ      e    t     t nh t ết      

nhẹ  h       ị     như:      ị          h   tộ   ần  ầu  thuộ  trườn  hợ  ít 

n h ê  trọn ;  ã th nh  hẩn  ha       ăn năn h      ;   a   nh  ủa      ị        

  n  v      h   n  the  quy  ịnh t           s  h  n 1  2 Đ ều 51  ộ  uật h nh s   

R ên   ị     Phươn  A  h   h   tộ      h  nữ  an   an  tha ; tr n  thờ    an 

 ị h C v   19  ùn  nổ th   ị      ũn     th nh tí h tr n  v ệ    u tranh  h t h ện 

nhữn  n ườ  tr n  vùn   ị h  ến t   tr  ở  ịa  hươn  (văn   n s  28  XNTT-

CA  n  y 20 8 2020  ủa C n  an huyện Đ n       t nh     L êu) nên  ượ     

  n  thê       n  h  n 1  2 Đ ều 51  ộ  uật h nh s   

Nhận th y   ị     Phươn  A  h   tộ  v   tính  h t  ứ   ộ  h   tộ  nhẹ 

hơn      ị      h   v     nh ều t nh t ết      nhẹ tr  h nh ệ  h nh s     n thân  ị 

    h ện  an  nu     n nhỏ  ư   36 th n  tuổ  nên      n  h nh  h t t ền    h nh 

 h t  hính     v    ị      ũn   ủ răn  e            ị     trở th nh   n   ân t t  

  ết tuân thủ  h    uật  



Đ   v    h n        n hưởn   n tre   ủa  ị     Trần Thanh L: như  ã  hân 

tí h   u t  h t từ         quan hệ  ủa  ị             ị      h       th   h ện 

 ượ  h nh v   h   tộ  nên  h n      ăn  ứ  h   nhận  h n        n hưởn   n 

tre   ủa  ị       

Đ   v   h nh v   ủa Trần T n P  Trần Th nh    Võ Văn P1 v   n  Đỗ M nh 

T th ếu      tra tr n  v ệ        nh nhân  hẩu  hộ  hẩu; tuy nh ên qua  e    t 

  ều tra nhận th y h nh v   ủa Trần T n P, Trần Th nh    Võ Văn P1 v   n  Đỗ 

Minh T  h n          í h v   ợ  v   ã  ị       về  ặt  hính quyền nên  h n  

truy  ứu tr  h nh ệ  h nh s         ăn  ứ  

[4] Từ nhữn  nhận  ịnh nêu trên  không     ăn  ứ  h   nhận     ến  ủa 

     s t v ên   ữ quyền c n  t  t    h ên t a  h   thẩ      ần  h   nhận     ến 

     hữa  ủa  uật sư là s a   n  n h nh s  sơ thẩ   ủa T a  n nhân  ân huyện 

Đ n       t nh     L êu the  hư n       ị      h   tộ  “L       t     ệu  ủa  ơ 

quan tổ  hứ ” the  quy  ịnh t    h  n 1 Đ ều 341  ộ  uật h nh s   

 [5] Về  n  hí h nh s   h   thẩ : do nộ   un   h n       ủa      ị     

 ượ   h   nhận nên các  ị     không  h    hịu  n  hí h nh s   h   thẩ  the  quy 

 ịnh. 

V       ẽ trên   

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ      b  h  n 1 Đ ều 355;            h  n 1 Đ ều 357  ộ  uật T  

t n  h nh s   không  h   nhận  h n        n      nhẹ h nh  h t  ủa  ị     Lươn  

Bích C, Lươn  Văn S, Trần Thanh L và Châu Phươn  A. S a   n  n h nh s  sơ 

thẩ  s  35/2020  S-ST n  y 25/9/2020  ủa T a  n nhân  ân huyện Đ n    i, 

t nh     L êu về   ều  h  n v  h nh  h t   

1. Tuyên    các  ị     Lươn   í h C, Lươn  Văn S, Trần Thanh L và Châu 

Phươn  A  h   tộ  “L         n   u  t     ệu  ủa  ơ quan tổ  hứ ”  

2. Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 341;      i, s  h  n 1   h  n 2 Đ ều 51  ộ  uật 

  nh s . 

 X   h t  ị     Lươn   í h C 09 (chín) tháng tù  Thờ  h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính    từ n  y  ắt  ị        thi hành án. 

X   h t  ị     Lươn  Văn S 06 (s u) th n  tù  Thờ  h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính    từ n  y  ắt  ị        thi hành án. 

X   h t  ị     Trần Thanh L 06 (s u) th n  tù  Thờ  h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính    từ n  y  ắt  ị        thi hành án. 

3. Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 341;      n, i, s  h  n 1   h  n 2 Đ ều 51; Đ ều 35 

 ộ  uật   nh s . 

X   h t  ị     Châu Phươn  A s  t ền 30 000 000  (ba  ươ  tr ệu  ồn ) 

nộ  n ân s  h nh  nư    

4. Về  n  hí h nh s   h   thẩ :  

Căn  ứ      h  h  n 2 Đ ều 23 N hị Quyết 326 2016 U TVQ  n  y 

30 12 2016  ủa Ủy  an thườn  v  Qu   hộ : các  ị     Lươn   í h C, Lươn  Văn 

S, Trần Thanh L và Châu Phươn  A  h n   h   nộ   n  hí  



C    hần quyết  ịnh  h    ủa   n  n h nh s  sơ thẩ   h n   ị  h n       

 h n  n hị  ã    h ệu      h    uật    từ n  y hết thờ  h n  h n       h n  n hị  

  n  n h nh s   h   thẩ     h ệu      h    uật    từ ngày tuyên án. 

                .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
                                                                              Ẩ  P    –      Ọ  P         
                                                                                       

 

        (Đã   ) 

 

 

 

                                   âu  ăn  ỹ                 

Nơ    ậ   
- VKSND t nh     L êu (02   n); 

- Ph n  hồ sơ C n  an t nh     L êu (01   n); 

- TAND    Đ n      (02   n);  

- VKSND   Đ n      (01   n) 

- CQĐT    Đ n      (01   n); 

- Ch      T A  ân s     Đ n      (01   n); 

- Sở Tư  h   t nh     L êu (1   n);  

-  ị     (01   n); 

- Lưu:  S  T S  T CTP  


